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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI BÌNH 

 

Bản án số: 17 /2019/DS-PT 

Ngày:  10-5- 2019 

V/v Tranh chấp liên quan đ n t i sản 

   c  n  ch  đ  thi h nh án th o qu  

đ nh c a pháp lu t v  thi h nh án   n 

s  v   êu c u h   h p đ n  chu  n 

nh  n  qu  n s    n  đất  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

     NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Tr n Xu n Bằn  

Các Thẩm phán: B  N u ễn Th  Ph ơn  Thảo 

                            B  N u ễn Th  Thanh Bình 

- Thư ký phiên tòa: B  Vũ Th  Hu  - Th  ký To  án nh n   n tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia phiên toà: B  B i Th  

Th   Hằng- Ki m sát viên. 

N    10 thán  5 năm 2019, tại tr  sở To  án nh n   n tỉnh Thái Bình, xét x  

ph c thẩm, côn  khai v  án th  lý số: 31/2018/TLPT-DS n    05 thán  11 năm 

2018 v  việc “Tranh chấp liên quan đ n t i s n    c  n  ch  đ  thi h nh án th o 

qu  đ nh của pháp lu t v  thi h nh án   n s  v   êu c u hủ  h p đ n  chu  n 

nh  n  qu  n s    n  đất”. 

Do  ản án   n s  sơ thẩm số: 13/2018/DS-ST n    26 thán  9 năm 2018 c a 

Tòa án nh n   n hu ện Ti n Hải, tỉnh Thái Bình    khán  cáo, th o Qu  t đ nh đ a v  

án ra xét x  số: 11B/2019/QĐ-PT n    07 thán  01 năm 2018; Qu  t đ nh hoãn phiên 

tòa số: 13/2019/QĐPT n    11 thán  02 năm 2019; Qu  t đ nh hoãn phiên tòa số 

16B/2019/QĐ-PT n    12 thán  3 năm 2019, Qu  t đ nh hoãn phiên tòa số 

24 /2019/QĐ-PT n    10 thán  4 năm 2019 c a Tòa án nh n   n tỉnh Thái Bình. 

1. N u ên đơn: B  Chu Th  Thanh T, sinh năm 1965 (có mặt) 

Đ a chỉ: Số nh  9, t p th  viện V, tổ 19, ph ờn  N, qu n C, th nh phố H  Nội. 

 2. B  đơn: B  Môn  Th  N, sinh năm 1972  (vắn  mặt) 

Đ a chỉ: P7, B7, khu t p th  Q, tổ 11, ph ờn  M, qu n C, th nh phố H  Nội. 

(Hiện đan  chấp h nh án hình phạt t  chun  th n, tại trại  iam số 5, tổn  c c 8, Bộ 

Côn  an, th  trấn T, hu ện Y, tỉnh Thanh Hóa). 

 3. Ng ời có qu  n l i v  n h a v  liên quan:  

- Ôn  Đỗ Mạnh T1, sinh năm 1972 (có mặt) 
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Đ a chỉ: P7, B7, khu t p th  Q, tổ 11, ph ờn  M, qu n C, th nh phố H  Nội. 

- Ôn  Đỗ V, sinh năm 1964  (có mặt) 

Đ a chỉ: P7, B7, khu t p th  Q, tổ 11, ph ờn  M, qu n C, th nh phố H  Nội. 

Ng ời  ảo vệ qu  n v  l i ích h p pháp c a n  ời có qu  n l i, n h a v  liên 

quan ôn  Đỗ Vinh: Lu t s  Võ Đình Đ v  Lu t s  B i Vũ M - Thuộc  Côn  t  

lu t h p  anh Đôn  Nam Á, Đo n Lu t s  th nh phố H  Nội. (có mặt) 

 4. Ng ời khán  cáo: B  Chu Th  Thanh T,    Môn  Th  N, ôn  Đỗ Mạnh 

T v  ôn  Đỗ V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 N u ên đơn    Chu Th  Thanh T trình    : V o năm 2009-2010,    v     

Môn  Th  N có cùng nhau l m ăn chun ,    phát hiện    N có  iao   ch liên quan 

đ n t i sản chun  c a    v     N, nh n     N khôn  thôn   áo cho     i t v  

khôn  trả ti n n  cho   . Năm 2011,    l m đơn tố cáo    N đ n cơ quan Côn  an 

th nh phố H  Nội. Qua tìm hi u,     i t    N c n  ch n  l  ôn  Đỗ Mạnh T1 đấu 

 iá qu  n s    n  đất, tại 02 th a đất số 976   m các lô đất (6 +7+8+9+10) v  

th a đất số 958   m các lô đất (11+12+13+14+15 ); tại đ a chỉ: Thôn Đ, xã  , 

hu ện T, tỉnh Thái Bình. Do ôn  T1 chỉ l  qu n nh n chu ên n hiệp, nên số ti n v  

ch n  ôn  T1,    N  ỏ ra đ  đấu đất đối với hai th a đất k  trên l  c a    N. Khi 

đó,    đã  êu c u v  ch n  ôn  T1,    N chu  n qu  n s    n  hai th a đất k  

trên cho    nh n  v  ch n  bà N, ông T1 khôn  đ n  ý, nh n  sau đó    N v  ôn  

T1 l m th  t c chu  n qu  n s    n  đất cho ôn  Đỗ V (ôn  V l  anh trai ruột c a 

ông T1), phát hiện thấ  h nh vi chu  n qu  n s    n  đất c a    N v  ôn  T1 cho 

ôn  Đỗ V, l  h nh vi cố ý đ  tẩu tán t i sản, nên    đã l m đơn đ  n h  phòn  T i 

n u ên v  Môi tr ờn  hu ện Ti n Hải, tỉnh Thái Bình, khôn  l m ti p th  t c 

chu  n nh  n  đất,   n  cấp  iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất cho ôn  V. Năm 

2014, Tòa án nh n   n tối cao, x a phạt Môn  Th  N t  chun  th n v  tội: “  a 

đ o chi m đo t t i s n” v   uộc Môn  Th  N phải   i th ờn , trả cho    số ti n l  

14.073.180.000 đ n . N    16-11-2014, Chi c c thi h nh án   n s  hu ện Ti n 

Hải đã ra Qu  t đ nh c  n  ch  kê  iên qu  n s    n  đất tại th a đất số 976 đ  

  n  iao cho    v o n    15-5-2015. N    06-10-2017 Chi c c thi h nh án   n s  

hu ện Ti n Hải ra Qu  t đ nh thi h nh án số 02/QĐ-CCTH DS đối với    N, 

đ n  thời h ớn    n cho    l m đơn  êu c u Tòa án nh n   n hu ện Ti n Hải chia 

t i sản chun  l  th a đất số 958 đ     N thi h nh án cho   . B   êu c u Tòa án 

nh n   n hu ện Ti n Hải,  iải qu  t h   H p đ n  chu  n nh  n  qu  n s    n  

đất v  t i sản  ắn li n với đất, l p n    20-7-2011  i a ông T1 v     N cho ôn  V, 

 o trái pháp lu t v   êu c u Tòa án chia cho    N 04 lô đất tại th a 958 tại thôn 

Trình Trun  Đôn , xã  n Ninh, hu ện Ti n Hải đ     N  c thi h nh án cho   . 

Bác  ỏ  iên  ản h p  ia đình v   iên  ản  iao nh n ti n  o ôn  V xuất trình vì các 

 iên  ản n    o anh  m ôn  V t  vi t ra với nhau. 

 B  Môn  Th  N v  ôn  Đỗ Mạnh T1 trình    : Năm 2011, ôn  T1,    N 

đ  c m  ôn  T1 c n  các anh ch   m ruột c a ông T1 cho đ n  tên đ  đấu  iá 

qu  n s    n  đất tại hai th a đất số 958 v  số 976 k  trên. Sau khi đ  c cấp 

 iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất,    N, ôn  T1 đã l m th  t c chu  n qu  n 
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s    n  đất cho ôn  Đỗ V, đ  ôn  Đỗ V quản lý sau n   l m nh  thờ, th  t c 

chu  n nh  n  qu  n s    n  đất đã đ  c hai  ên l p th nh h p đ n  v  th c 

hiện qua các cơ quan quản lý đất đai c a hu ện Ti n Hải. Năm 2014, ôn  T1 

nh n đ  c văn  ản c a Chi c c thi h nh án   n s  hu ện Ti n Hải đ  trình     

n u n  ốc đất. Vì v  , ôn  T1 v     N khôn  có qu  n  ì đối với hai th a đất 

k  trên, bà N và ông T1 khôn  chấp nh n  êu c u khởi kiện c a    T. 

 Ông Đỗ V trình    : V o năm 2010,  i t ở quê nhà (xã A, hu ện T, tỉnh Thái 

Bình) có cho đấu  iá qu  n s    n  đất ở nôn  thôn, nên  ia đình ôn  thốn  nhất  óp 

ti n đ  đấu  iá qu  n s    n  đất đ  l m nh  thờ sau này. N    12-12-2010,  ia đình ôn  

đã tổ ch c cuộc h p thốn  nhất đ   m trai ôn , ông Đỗ Mạnh T1 đ n  tên đấu  iá đất, 

tron  cuộc h p có m  ôn  l  c  N u ễn Th  H (khi đó còn sốn ) c n  các anh ch   m 

ôn    m: B  Đỗ Th  O, ôn  (Đỗ V) v  ôn  Đỗ Mạnh T1. N o i ra cuộc h p còn có s  

ch n  ki n c a ôn  Đ o Kim B l  tổ tr ởn  tổ   n phố 15, khu t p th  qu n đội, ph ờn  

M, qu n C, th nh phố H  Nội. Khi h p có l p  iên  ản nội  un  cuộc h p 09-01-2011 đã 

l p  iên  ản  iao nh n ti n, hai  iên  ản n   đ  c nh n  n  ời có mặt ký xác nh n. Các 

th nh viên tron   ia đình vắn  mặt l  ôn  Đỗ Văn Q v     Đỗ Th  H1 đ  c thôn   áo 

qua điện thoại cũn  đã nhất trí. Sau đó ôn  Đỗ Mạnh T1 đ n  tên đấu 10 lô đất  iện tích 

1250 m
2
, tại đ a chỉ: Thôn Đ, xã A, hu ện T v  đ  c cấp  iấ  ch n  nh n qu  n s    n  

đất man  tên Đỗ Mạnh T1 v  Môn  Th  N. Năm 2011, v  ch n  ôn  T1,    N đã l m 

th  t c chu  n qu  n s    n  10 lô đất san  cho ôn , đ  sau n   l m nh  thờ, h p đ n  

chu  n nh  n  qu  n s    n  đất đã đ  c l p xon . Ôn  đã th c hiện n h a v  nộp thu  

cho nh  n ớc, nộp ti n côn  ích cho đ a ph ơn , hai th a đất k  trên thuộc qu  n s    n  

c a ôn . Do ôn  th ờn  xu ên đi côn  tác xa nên khôn   i t Chi c c thi h nh án   n s  

hu ện T, tỉnh Thái Bình c  n  ch  kê  iên 5 lô đất tại th a số 976 v  na  lại ra Qu  t 

đ nh đ  thi h nh 5 lô đất còn lại tại th a 958. Vì v  , ôn  l m đơn  êu c u Tòa án nh n 

  n hu ện Ti n Hải h   các Qu  t đ nh thi h nh án, Qu  t đ nh c  n  kê  iên thi h nh 

án c a Chi c c thi h nh án   n s  hu ện T;  uộc    Chu Th  Thanh T phải trả lại ôn  

th a đất số 976 k  trên,  o chi m  i  khôn  có căn c  pháp lu t v   êu c u Tòa án nhân 

  n hu ện Ti n Hải côn  nh n qu  n s    n  đất h p pháp c a ôn  đối với 1250 m
2 
đất 

tại hai th a đất số 976 v   958 k  trên. 

 B  Đỗ Th  O v     Đỗ Th  H1 trình    : Diện tích đất    T  êu c u chia 

đ  thi h nh án l  c a chun   ia đình đón   óp ti n đ  ôn  Đỗ Mạnh T1 v     

Môn  Th  N đ n  tên đại  iện, đấu  iá qu  n s    n  đất. Năm 2011,  ia đình 

đã thốn  nhất chu  n qu  n s    n  đất cho ôn  V nên khôn  đ n  ý với  êu 

c u khởi kiện c a    Chu Th  Thanh T. 

 Đại  iện Chi c c thi h nh án   n s  hu ện T cun  cấp: Chi c c thi h nh 

án   n s  hu ện T nh n Qu  t đ nh    thác Thi h nh án c a C c Thi h nh án 

  n s  th nh phố H  Nội n    05-8-2014, v  việc thi h nh án đối với    N vì    

N có t i sản ở thôn Đ, xã A, hu ện T, tỉnh Thái Bình. Qua xác minh thấ     N 

v  ch n  l  ôn  Đỗ Mạnh T1 đ n  tên 10 lô đất   m 2 th a 976 v  958, Chi c c 

thi h nh án   n s  hu ện T đã c  n  ch  kê  iên 5 lô đất tại th a 976  iao cho 

   Chu Th  Thanh T v o năm 2015. Đối với 5 lô đất còn lại thuộc th a 958 v n 

mang tên ông T1 và    N nên Chi c c thi h nh án   n s  hu ện T ti p t c ra 

qu  t đ nh thi h nh án v  h ớn    n cho    T m nộp đơn  êu c u chia t i sản 
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chun  đ  đảm  ảo n h a v  thi h nh án th o Đi u 74 Lu t thi h nh án   n s . 

V  th  t c thi h nh án, Chi c c thi h nh án   n s  hu ện T đã  áo ôn  T1 đ n 

Chi c c thi h nh án   n s  hu ện T l m việc,   i văn  ản qua đ ờn  côn  văn 

v  niêm   t th o qu  đ nh.  iao tr c ti p văn  ản cho    N, n o i ra còn  iao 

văn  ản cho    N qua cán  ộ trại  iam nơi    N đan  thi h nh án phạt t . 

 Phòn  T i n u ên v  Môi tr ờn  hu ện T cun  cấp: N    06-6-2011,    

 an nh n   n hu ện T đã cấp 02  iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất đối với 

th a đất số 958   m các lô đất (11+12+13+14+15)  iện tích 625 m
2 
v  th a đất 

số 976   m các lô đất (6+7+8+9+10)  iện tích 625 m
2 
cho ôn  Đỗ Mạnh T1 v  

   Môn  Th  N. N    09-8-2011, Phòn  t i n u ên v  môi tr ờn  hu ện T 

nh n đ  c h  sơ chu  n nh  n  qu  n s    n  đất đối với hai th a đất k  trên, 

c a ôn  T1 và    N  cho ôn  V, ôn  V đã nộp thu , Phòn  t i n u ên v  môi 

tr ờn  đan  chuẩn    cấp  iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất thì nh n đ  c 

đơn c a    T đ  n h    n  việc chu  n nh  n  qu  n s    n  đất đối với hai 

th a đất k  trên,  i  nguyên  iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất mang tên bà N 

và ông T1. N    25-7-2014, C c thi h nh án   n s  th nh phố H  Nội đã có ý 

ki n đ  n h  Phòn  T i n u ên v  Môi tr ờn  hu ện T   n  việc cấp  iấ  

ch n  nh n qu  n s    n  đất v  các  iao   ch  ảo đảm đối với 2 th a đất trên. 

Vì v  , Phòn  t i n u ên v  môi tr ờn  hu ện T đã   n  việc l m ti p th  t c 

cấp  iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất cho ông V v   i  h  sơ lại. 

 Chi c c thu  hu ện T, tỉnh Thái Bình có ý ki n: N u Tòa án nh n   n 

hu ện Ti n Hải tu ên h   h p đ n  chu  n qu  n s    n  đất  i a ôn  T1 và 

   N cho ôn  V thì số ti n m  các  ên đã nộp v o n  n sách Nh  n ớc đ  c 

ho n trả lại cho các  ên. Th  t c ho n trả Chi c c thu  s  h ớn    n khi các  ên 

có  êu c u. 

 Bản án sơ thẩm số 13/2018/DS-ST n    26-9-2018 c a Tòa án nh n   n 

hu ện Ti n Hải, tỉnh Thái Bình qu  t đ nh: 

 Căn c  khoản 12, 14 Đi u 26; khoản 9 Đi u 27, Đi u 147, khoản 2 Đi u 

165 Bộ lu t tố t n    n s . Đi u 129, khoản 2 Đi u 224 Bộ lu t Đ n s  năm 

2005, Đi u 213, 219 Bộ lu t D n s  năm 2015; Đi u 27 Lu t Hôn nh n v   ia 

đình năm 2000; Đi u 74 Lu t thi h nh án   n s ; Đi u 26 N h  qu  t số 

326/2016UBTVQH14 n    20-12-2016 c a     an th ờn  v  Quốc hội. 

 1. Xác đ nh th a đất số 958 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995 tại thôn Đ, xã 

A, hu ện T, tỉnh Thái Bình có  iện tích 625 m
2 
man  tên Đỗ Mạnh T1 v  Môn  

Th  N thuộc qu  n s    n  c a ôn  Đỗ Mạnh T1 v     Môn  Th  N. 

 2. H p đ n  chu  n nh  n  s    n  đất số 43/08/HĐCN n    20-7-2011 

 i a ôn  Đỗ Mạnh T1 v     Môn  Th  N cho ôn  Đỗ V    vô hiệu. 

 Ông Đỗ V có qu  n l m th  t c đ  ho n số ti n thu  đã nộp l  12.265.000 

đ n  (m ời hai triệu hai trăm sáu m ơi lăm n hìn đ n ) th o qu  đ nh. Chấp 

nh n s  t  n u ện c a    Chu Th  Thanh T trả cho ôn  Đỗ V số ti n côn  ích 

ông V đã nộp 2.000.000 đ n  (Hai triệu đ n ). 

 3. Bác  êu c u c a ôn  Đỗ V v  việc côn  nh n qu  n s    n  th a đất 

958 (t  lô 11 đ n lô 15) tờ  ản đ  số 2 đo đạ năm 1995 tại thôn Đ, xã A, hu ện 

T, tỉnh Thái Bình. 
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 4. Đình chỉ  êu c u c a ôn  Đỗ V v  việc côn  nh n qu  n s    n  đất th a đất 

số 976 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995 tại thôn Đ, xã A, hu ện T, tỉnh Thái Bình. 

 5. Chấp nh n một ph n  êu c u c a    Chu Th  Thanh T v  việc chia t i 

sản chun  c a ôn  Đỗ Manh T1 v     Môn  Th  N. 

 Chia cho    Môn  Th  N 321,5m
2 
đất tr   iá 334.375.000 đ n  tại th a 

đất số 958 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995; đ a chỉ: Thôn Đ, xã A, hu ện T, tỉnh 

Thái Bình, có các chi u nh  sau: 

 - Phía Đôn   iáp đ ờn  tr c xã có độ   i 12,5m; 

 - Phía T    iáp th   l i có độ   i 12,5m; 

 - Phía Nam  iáp th a 976 có độ   i 25m; 

 - Phía Bắc  iáp ph n đất còn lại chia cho ôn  Đỗ Mạnh T1 có chi u   i 25m. 

 Chia cho ông Đỗ Mạnh Thắn  321,5m
2 
đất tr   iá 334.375.000 đ n  tại 

th a đất số 958 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995; đ a chỉ: Thôn Đ, xã  , hu ện 

T, tỉnh Thái Bình có các chi u nh  sau: 

 - Phía Đôn   iáp đ ờn  tr c xã có độ   i 12,5m; 

 - Phía T    iáp th   l i có độ   i 12,5m; 

 - Phía Nam  iáp ph n đất chia cho    Môn  Th  N có độ   i 25m; 

 - Phía Bắc  iáp lô 16 th a 958 có độ   i 25m. 

 N o i ra,  ản án sơ thẩm còn tu ên v  án phí, chi phí tố t n , n h a v  thi 

hành án v  qu  n khán  cáo c a các đ ơn  s .  

  N    02-10-2018    Chu Th  Thanh T có đơn khán   êu c u tòa cấp phúc 

thẩm  iải qu  t chia to n  ộ th a đất 958 cho    Môn  Th  N s    n  đ     

N  c có n h a v  thi h nh án cho   . 

 Ngày 05-10-2018 ôn  Đỗ Vinh v  ôn  Đỗ Mạnh T1 khán  cáo  êu c u 

tòa cấp ph c thẩm h    ản án   n s  sơ thẩm hoặc s a  ản án   n s  sơ thẩm đ  

côn  nh n cho ôn  V đ  c qu  n s    n  hai th a đất 958 v  976. 

 Ngày 29 -10- 2018    Nôn  Th  N khán  cáo to n  ộ  ản án sơ thẩm, 

khôn  đ n  ý với nội  un  v  qu  t đ nh c a  ản án sơ thẩm. 

 Đại  iện Viện ki m sát nh n   n tỉnh Thái Bình đ  n h  Hội đ n  xét x  áp   n  

khoản 2 Đi u 308 v  Đi u 309 c a Bộ lu t Tố t n  D n s , s a  ản án sơ thẩm, th o 

h ớn , chia cho    N  c 375m2 đất, tại các lô (11+12+13) c a th a đất số 958. Chia cho 

ôn  Thắn  250m2 đất, tại các lô (14+15)  c a th a đất số 958, đ  ph  h p với qu  hoạch 

phân lô v  đất ở nôn  thôn v   uộc    N  c phải có n h a v  thanh toán chênh lệch t i 

sản  ằn  ti n, t ơn  đ ơn  62,5 m2 đất tại th a đất số 958 k  trên cho ôn  1. 

 Ng ời  ảo vệ qu  n l i v  l i ích h p pháp cho ôn  Đỗ V đ  n h , n u n ti n 

mua hai th a 976 v  958 k  trên, l   o m  v  anh ch   m ôn  V  óp ti n đ  mua với 

m c đích l m nh  thờ th  hiện ở Biên  ản h p  ia đình v  Biên  ản  iao nh n ti n có 

ch  ký c a n  ời l m ch n , đó l  s  th t nên v  ch n  ôn  T1 v  N chỉ l  n  ời 

đ n  tên trên  iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất. H p đ n  chu  n qu  n s    n  

đất  i a v  ch n  ôn  T1 v  ôn  V  iễn ra năm 2011 nh n  đ n năm 2014, Tòa án 

nh n   n tối cao mới có  ản án k t lu n n h a v  v  t i sản c a    N đối với    T 

nên khôn  th  su  lu n l     N tẩu tán t i sản. H p đ n  chu  n qu  n s    n  đất 

đã đ  c l p, ôn  Vinh đã nộp thu  v  khoản đón   óp đ   đ  vì v   hai th a đất trên 

khôn  còn thuộc qu  n s    n  c a    N. Đ  n h  Hội đ n  xét x  chấp nh n kháng 
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cáo c a ôn  Đỗ V, h    ản án sơ thẩm hoặc s a  ản án   n s  sơ thẩm đ  côn  nh n 

cho ông V đ  c qu  n s    n  hai th a đất 958 v  976 k  trên. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 Căn c  v o các t i liệu, ch n  c  đã đ  c x m xét tại phiên tòa, k t quả 

tranh t n  tại phiên tòa, Hội đ n  xét x  nh n đ nh: 

  1  V  tố t n : Khán  cáo    đơn    N quá hạn lu t đ nh, n    08-4-2019 Hội 

đ n  xét khán  cáo quá hạn c a Tòa án nh n   n tỉnh Thái Bình đã căn c  Đi u 275 

c a Bộ lu t Tố t n  D n s , chấp nh n khán  cáo quá hạn c a    N đối với  ản án dân 

s  sơ thẩm số: 13/2018/DS-ST ngày 26-9-2018 c a Tòa án nh n   n hu ện Ti n Hải, 

nên khán  cáo c a    N đ  c chấp nh n đ  x m xét  iải qu  t tron  v  án n  . N  ời 

khán  cáo    N hiện đan  chấp h nh hình phạt t  chun  th n tại Trại  iam số 5, tỉnh T 

khôn  th  có mặt, đ  n h  Tòa án xét x  vắn  mặt, căn c  khoản 2 Đi u 296 c a Bộ lu t 

Tố t n  D n s , Hội đ n  xét x  xét x  vắn  mặt    N. 

 2  Xét khán  cáo c a    N thì thấ : Tron  thời  ian l p h p đ n  chu  n 

nh  n  qu  n s    n  đất  i a ôn  T1,    N cho ôn  Vinh, thì    N  c đan  có n h a 

v  v  t i sản đối với    T nên việc    T cho rằn     N, ôn  T1 l p h p đ n  chu  n 

nh  n  qu  n s    n  đất cho ôn  V nhằm tẩu tán t i sản l  có căn c , vì v   bà T đã 

l m đơn khi u nại,     an nh n   n hu ện Ti n Hải đã   n  việc l m các th  t c cấp 

 iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất cho ôn  V đ  chờ k t quả  iải qu  t c a các cơ 

quan pháp lu t, đ n na   iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất v n man  tên ôn  T1 và bà 

N. Do đó  êu c u khán  cáo c a    N khôn  có căn c  chấp nh n. 

 [3] Xét khán  cáo c a ôn  Đỗ V v  ôn  Đỗ Mạnh T1 thì thấ : H p đ n  chu  n 

nh  n  qu  n s    n  đất số 43/08/HĐCN n    20-7-2011  i a ôn  T1 v     N cho 

ôn  V thấ  rằn , tron  thời  ian l p h p đ n  chu  n nh  n     N đan  có n h a v  v  

t i sản với    T nên việc    T cho rằn     N l p h p đ n  chu  n nh  n  cho ôn  V 

nhằm tẩu tán t i sản l  có căn c , Tòa án cấp sơ thẩm đã xét x  v  tu ên  ố h p đ n  

chu  n nh  n  qu  n s    n  đất nêu trên    vô hiệu  o  ải tạo th o qu  đ nh tại Đi u 

129 c a Bộ lu t   n s  năm 2015, nên đã  ác yêu c u c a ông Đỗ Vinh v  việc công 

nh n cho ông qu  n s    n  đất đối với th a số 958 k  trên là có căn c . Do t i sản c a 

v  ch n  l  sở h u chun  h p nhất nên h p đ n  chu  n nh  n  qu  n s    n  đất c a 

v  ch n  ôn  T1 v     N với ôn  V    vô hiệu to n  ộ khôn  l m phát sinh qu  n v  

n h a v  c a các  ên k  t  thời đi m xác l p. Việc     an nh n   n hu ện Ti n Hải căn 

c  v o đơn đ  n h  n    06-11-2011 c a    T   n  việc cấp  iấ  ch n  nh n qu  n s  

  n  đất cho ôn  V l  đ n  th o qu  đ nh c a pháp lu t. Số ti n thu  tr ớc  ạ v  thu nh p 

t  t i sản ôn  V đã nộp tại kho  ạc nh  n ớc hu ện T vào n    20-10-2011 l  12.265.000 

đ n , s  đ  c ho n trả lại cho ôn  V. Tron  quá trình  iải qu  t v  án,    T trình     n u 

Tòa án tu ên h p đ n  chu  n nh  n  qu  n s    n  đất vô hiệu,    s  trả cho ôn  V số 

ti n côn  ích 2.000.000 đ n  m  ôn  V đã nộp cho     an nh n   n xã  n Ninh, hu ện 

Ti n Hải. Đối với  êu c u  iải qu  t h   Qu  t đ nh c  n  ch  kê  iên qu  n s    n  

đất số 01 n    06-01-2014; Qu  t đ nh 02, 03, 04/QĐ- CCTH  n    26-9-2014 c a Chi 

c c thi h nh án   n s  hu ện T, Các qu  t đ nh  o cơ quan Thi h nh án   n s   an h nh 

khôn  phải l  qu  t đ nh h nh chính thuộc đối t  n  khởi kiện tại Tòa án nh n   n nên 

Tòa án khôn  có thẩm qu  n h   các qu  t đ nh trên, vì v   Tòa án cấp sơ thẩm khôn  
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x n xét  iải qu  t  êu c u này c a ôn  V l  đ n . B  T đ  c Chi c c thi h nh án   n s  

hu ện T  iao th a đất 976 th o trình t  qu  đ nh c a Lu t thi h nh án D n s ;  êu c u 

c a ôn  V phát sinh khi Qu  t đ nh kê  iên c a Chi c c thi h nh án   n s  hu ện T đ  c 

th c hiện xon , Chi c c thi h nh án   n s  hu ện T đã   n  iao t i sản cho n  ời đ  c 

thi h nh nên khôn  thuộc tr ờn  h p  Tranh chấp liên quan đ n t i sản    c  n  ch  đ  

thi h nh án  th o qu  đ nh tại khoản 12 Đi u 26 c a Bộ lu t Tố t n  D n s  nên Tòa án 

khôn  có thẩm qu  n  iải qu  t  êu c u này c a ôn  Vinh, Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ 

xét x  đối với  êu c u c a ôn  Vinh th o qu  đ nh tại Đi m đ khoản 1 Đi u 192 v  đi m 

  khoản 1 Đi u 217 c a Bộ Lu t tố t n  D n s  là đ n . Tại phiên tòa ph c thẩm ôn  V 

và ông T1 khôn  xuất trình đ  c t i liệu ch n  c   ì đ  ch n  minh cho  êu c u khán  

cáo c a mình, Do đó khôn  có căn c  đ  chấp nh n  êu c u khán  cáo c a ôn  V v  ôn  

T1 đ  h    ản án sơ thẩm hoặc s a  ản án sơ thẩm đ  côn  nh n cho ôn  V đ  c qu  n 

s    n  hai th a đất 958 v  976 k  trên. 

 [4] Xét khán  cáo c a    Chu Th  Thanh T thì thấ : Tron  quá trình  iải 

qu  t v  án,    N, ông T1 và ông V cùng các anh ch   m c a ôn  V, ôn  T1, 

đ u trình   y gia đình  óp ti n cho ôn  Đỗ Mạnh T1 đ ng lên đấu  iá v  cung 

cấp Biên  ản h p gia đình c ng biên  ản nh n ti n có ch  ký xác nh n c a 

n  ời l m ch n  l  ôn  Đ o Kim B, nh n  02 văn  ản n   khôn  đ  c cơ 

quan, tổ ch c có thẩm qu  n xác nh n nên khôn  có  iá tr  ch n  minh, Tòa án 

cấp sơ thẩm không chấp nh n  êu c u c a    N, ôn  T1 v  ôn  V c n  các anh 

ch   m c a hai ôn  l  có căn c . Th a đất số 958 do ông T1 đ n  tên đấu  iá 

qu  n s    n  v o n    21-12-2010 đã đ  c     an nh n   n hu ện T cấp 

 iấ  ch n  nh n qu  n s    n  đất man  tên ôn  T1 v     N, Tòa án cấp sơ 

thẩm xác đ nh th a đất n   l  t i sản chun  c a hai v  ch n  ôn  T1 và    N 

th o qu  đ nh qu  đ nh tại Đi u 27 c a Lu t hôn nh n v   ia đình năm 2000 l  

đ n . B  T có qu  n  êu c u chia t i sản chun  c a ôn  T1 v     N đ  đảm  ảo 

thi hành án th o qu  đ nh c a Lu t thi h nh án   n s . Th a đất 958   m 05 lô 

đất (11+12+13+14+15), đ  c qu  hoạch ph n theo lô, đ  l m đất ở tại nôn  thôn, 

Tòa án cấp sơ thẩm chia cho    N 321.5 m
2
 (t ơn  đ ơn  2,5 lô đất) là không 

ph  h p với qu  hoạch, ảnh h ởn  đ n  iá tr  s    n  c a các lô đất tron  th a 

đất số 958. Vì v  , c n chấp nh n một ph n  êu c u khán  cáo c a bà T, áp   n  

khoản 2 Đi u 308 v  Đi u 309 c a Bộ lu t Tố t n  D n s , s a một ph n  ản án 

sơ thẩm nh  đ  n h  c a Viện ki m sát nh n   n tỉnh Thái Bình. 

  10  V  án phí: Do  ản án sơ thẩm    s a, bà T khôn  phải ch u án phí   n s  

ph c thẩm, ho n trả cho bà T số ti n Tạm  n  án phí ph c thẩm đã nộp. Yêu c u khán  

cáo c a    N, ôn  T1 v  ôn  V khôn  đ  c chấp nh n, vì v      N, ôn  T1 và ông V 

phải ch u án phí   n s  ph c thẩm. 

 9  V  chi phí thẩm đ nh v  đ nh  iá t i sản: Tòa án cấp sơ thẩm đã xác đ nh, bà  

T đã  ỏ ra tổn  số ti n chi phí cho việc đ nh  iá v  x m xét thẩm đ nh tại chỗ, l  

1.500.000 đ n , ôn  T1 v     N mỗi n  ời ch u một n a số ti n chi phí đ nh  iá v  

xem xét thẩm đ nh tại chỗ v  có n h a v  ho n trả cho bà T số ti n n  . 

 Vì các l  trên; 

QUYẾT Đ NH  
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 Căn c  v o   n  khoản 2 Đi u 308 v  Đi u 309 c a Bộ lu t Tố t n  D n 

s  năm 2015; 

 Chấp nh n một ph n khán  cáo c a    Chu Th  Thanh T, s a một ph n  

 ản án sơ thẩm số: 13/2018/DS-ST, n    26 thán  9 năm 2018 c a Tòa án nh n 

  n hu ện Ti n Hải, tỉnh Thái Bình. 

Căn c  khoản 12 v  khoản 14 Đi u 26; khoản 9 Đi u 27, Đi u 147, Đi u 148, 

khoản 2 Đi u 165 c a Bộ lu t tố t n    n s . Đi u 219, khoản 2 Đi u 224 c a Bộ 

lu t Dân s  năm 2005, Đi u 213 v  Đi u 219 c a Bộ lu t D n s  năm 2015; Đi u 27 

c a Lu t Hôn nh n v   ia đình năm 2000; Đi u 74 c a Lu t thi h nh án   n s ; Đi u 

26 v  Đi u 29 c a N h  qu  t số 326/2016UBTVQH14 n    30-12-2016 c a    

 an th ờn  v  Quốc hội. 

 1. Xác đ nh th a đất số 958 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995, tại đ a chỉ: 

Thôn Trình Trun  Đôn , xã  n Ninh, hu ện Ti n Hải, tỉnh Thái Bình có  iện 

tích 625 m
2 
man  tên Đỗ Mạnh T1 v  Môn  Th  N, thuộc qu  n s    n  c a 

ôn  Đỗ Mạnh T1 v     Môn  Th  N. 

 2. H p đ n  chu  n nh  n  qu  n s    n  đất số: 43/08/HĐCN n    

20-7-2011  i a ôn  Đỗ Mạnh T1 v     Môn  Th  N cho ôn  Đỗ V    vô hiệu. 

Ông Đỗ V có qu  n l m th  t c đ  đ  c ho n số ti n thu  đã nộp l  12.265.000 

đ n  th o qu  đ nh. Chấp nh n s  t  n u ện c a    Chu Th  Thanh T trả cho 

ôn  Đỗ V số ti n côn  ích ôn  V đã nộp 2.000.000 đ n . 

 3. Bác  êu c u c a ôn  Đỗ V v  việc côn  nh n qu  n s    n  th a đất 958 tờ 

 ản đ  số 2 đo đạ năm 1995, tại đ a chỉ: Thôn Đ, xã A, hu ện T, tỉnh Thái Bình. 

 4. Đình chỉ  êu c u c a ôn  Đỗ V v  việc côn  nh n qu  n s    n  th a 

đất số 976 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995, tại đ a chỉ: Thôn Đ, xã A, hu ện T, 

tỉnh Thái Bình. 

 5. Chấp nh n một ph n  êu c u c a    Chu Th  Thanh T v  việc chia t i 

sản chun  c a ôn  Đỗ Mạnh T1 v     Môn  Th  N. 

 - Chia cho    Môn  Th  N 375m
2 
đất, tại các lô đất (11+12+13) đất tr   iá 

401.250.000 đ n , tại th a đất số 958 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995; đ a chỉ: 

thôn Đ, xã  , hu ện T, tỉnh Thái Bình, có các số đo c  th  nh  sau: 

 Phía Đôn   iáp đ ờn  tr c xã có độ   i 15m; 

 Phía T    iáp th   l i có độ   i 15 m; 

 Phía Nam  iáp th a 976 có độ   i 25m; 

 Phía Bắc  iáp ph n đất còn lại chia cho ôn  Đỗ Mạnh T1 có chi u   i 25m. 

 - Chia cho ông Đỗ Mạnh T1 250m
2
, tại các lô đất (14+15)

 
đất tr   iá 

267.500.000 đ n  tại th a đất số 958 tờ  ản đ  số 2 đo đạc năm 1995; đ a chỉ: 

thôn Đ, xã  , hu ện T, tỉnh Thái Bình, có các số đo c  th  nh  sau: 

 Phía Đôn   iáp đ ờn  tr c xã có độ   i 10m; 

 Phía T    iáp th   l i có độ   i 10m; 

 Phía Nam  iáp ph n đất chia cho    Môn  Th  N có độ   i 25m; 

 Phía Bắc  iáp lô 16 th a 958 có độ   i 25m. 

 - Buộc    Môn  Th  N phải thanh toán chênh lệch t i sản cho ôn  Đỗ 

Mạnh T1 số ti n 66.875.000 đ n . 
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 - Ôn  Đỗ Mạnh T1 đ  c sở h u số ti n 66.875.000 đ n  c a    Môn  

Th  N thanh toán chênh lệch t i sản cho ôn . 

 6. K  t  n     ản án có hiệu l c pháp lu t (đối với các tr ờn  h p cơ quan 

thi h nh án có qu  n ch  độn  ra qu  t đ nh thi h nh án) hoặc k  t  n    có đơn 

 êu c u thi h nh án c a n  ời đ  c thi h nh án (đối với các khoản ti n phải trả cho 

n  ời đ  c thi h nh án) cho đ n khi thi h nh xon , tất cả các khoản ti n h n  

thán   ên phải thi h nh án còn phải ch u khoản ti n lãi c a số ti n còn phải thi h nh 

th o m c lãi xuất qu  đ nh tại khoản 2 Đi u 468 c a Bộ lu t D n s  năm 2015. 

 7. V  án phí   n s  sơ thẩm v  chi phí tố t n : 

 - B  Chu Thi Thanh T, ôn  Đỗ V mỗi n  ời phải ch u 300.000 đ n  án 

phí   n s  sơ thẩm, chu  n số ti n 300.000 đ n  T đã nộp tạm  n  án phí tại 

 iên lai số 0008551, n    22-01-2018 v  số ti n 300.000 đ n  ôn  Đỗ Vinh đã 

nộp tạm  n  án phí tại  iên lai số 0008714 n    05-6-2018 tại Chi c c thi h nh 

án   n s  hu ện Ti n Hải, th nh ti n án phí. 

- Bà Môn  Th  N phải ch u 16.718.000 đ ng án phí   n s  sơ thẩm v  

việc chia t i sản chun . 

 - Ôn  Đỗ Mạnh T1 phải ch u 16.718.000 đ ng án phí   n s  sơ thẩm v  

việc chia t i sản chun . 

 - B  Môn  Th  N v  ôn  Đỗ Mạnh T1 mỗi n  ời phải ho n trả cho    Chu Th  

Thanh T 750.000 đ n , ti n chi phí đ nh  iá v  x m xét thẩm đ nh tại chỗ. 

 8. V  án phí   n s  ph c thẩm: B  Môn  Th  N, ôn  Đỗ Mạnh T1 và ông 

Đỗ V mỗi n  ời phải ch u 300.000 đ n  án phí   n s  ph c thẩm. Chu  n số 

ti n tạm  n  án phí ph c thẩm 300.000 đ n  tại  iên lai thu số: 0008856 ngày 

08-10-2018, 300.000 đ n  tại  iên lai thu số 0008857 ngày 08-10-2018 và 

300.000 đ n  tại  iên lai thu số: 0009001 ngày 29-3-2019 c a ôn  V, ôn  T1 và 

   N nộp tại Chi c c thi h nh án   n s  hu ện Ti n Hải, tỉnh Thái Bình th nh 

ti n án phí. Ho n trả lại    Chu Th  Thanh T số ti n tạm  n  án phí ph c thẩm 

300.000 đ n  đã nộp tại  iên lại thu số 0008855 n    05-10-2018 tại Chi c c thi 

h nh án   n s  hu ện Ti n Hải, tỉnh Thái Bình. 

 9. Tr ờn  h p   n án, qu  t đ nh đ  c thi h nh th o qu  đ nh t i Đi u 2 

 u t thi h nh án D n s  thì n  ời đ  c thi h nh án   n s , n  ời ph i thi h nh 

án   n s  có qu  n thỏa thu n thi h nh án, qu  n  êu c u thi h nh án, t  

n u ện thi h nh án hoặc    c  n  ch  thi h nh án th o qu  đ nh t i các đi u 6,7 

v  9  u t Thi h nh án D n s ; thời hiệu thi h nh án đ  c th c hiện th o qu  

đ nh t i Đi u 30  u t Thi h nh án D n s . 

 Bản án ph c thẩm có hiệu l c pháp lu t k  t  n    tu ên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- TA, VKS, THADS hu ện Ti n Hải; 

- Các đ ơn  s ; 

- L u h  sơ v  án; 

- L u HC-TP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

                      Trần Xuân Bằng 
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